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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua 2.000 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII.
2. Hàng hóa cung cấp: 2.000 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 nhập kho dự trữ quốc gia tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII.
3. Địa điểm nhập hàng:  
	STT
	Địa điểm nhập hàng
	Số lượng (bộ)

	1
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I:
ĐK15.KV1 (Kho Hoàng Ngô - xã Quốc Oai, TP.Hà Nội)
	200

	2
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II:
ĐK3.KV2 (Kho Dĩ An - phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh)
	200

	3
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III:
ĐK23.KV3 (Kho Quỳnh Hải (cũ) - Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên)
	200

	4
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV:
ĐK15.KV4 (Kho Phúc Trìu - xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên)
	150

	5
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:
ĐK18.KV6 (Kho Việt Yên - phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh)
	50

	6
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII:
ĐK14.KV7 (Kho Rịa - Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình)
	200

	7
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII:
	200

	7.1
	ĐK3.KV8 (Kho Nghi Lộc - xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
	100

	7.2
	ĐK8.KV8 (Kho Cẩm Thạch - xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh)
	100

	8
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX:
ĐK7.KV9 (Kho Hương Thủy - phường Phú Bài, TP Huế)
	200

	9
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X:
ĐK4.KV10 (Kho Hòa Khương - xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng)
	200

	10
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI:
	200

	10.1
	ĐK4.KV11 (Kho Bình Nghi - xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai)
	50

	10.2
	ĐK6.KV11 (Kho Quy Nhơn - Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai)
	150

	11
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII:
ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa - xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)
	200

	
	Tổng cộng:
	2.000



4. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 240 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ giao, nhận hàng (có biên bản giao, nhận hàng), không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành. 
5. Thời điểm tính phạt: Nhà thầu giao hàng (lần đầu hoặc thay thế do lô hàng giao không đạt yêu cầu chất lượng) sau ngày thứ 240 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thì bắt đầu tính phạt. Mức phạt cụ thể theo quy định tại ĐKC-22 Chương VII của E-HSMT.
6. Thời gian thanh toán: Thời gian Cục DTNN thanh toán cho nhà thầu tối đa 25 ngày liên tục kể từ ngày nhà thầu cung cấp đủ hàng hóa và hồ sơ đáp ứng theo quy định của hợp đồng.
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật
Nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2 là nhà bạt có cấu trúc lắp dựng tạm thời, cơ động. Khung mái nhà bạt bao gồm các cột, các vì kèo, các cọc ghim. Nhà bạt có cửa ra vào; vách xung quanh có cửa sổ, mái nhà bạt có cửa lấy ánh sáng. Nhà bạt cứu sinh bảo đảm mới 100%, thời hạn từ khi sản xuất nhà bạt cứu sinh đến khi nhập kho dự trữ quốc gia không quá 09 tháng kể cả thời gian vận chuyển.
1. Yêu cầu về thiết kế:  
1.1. Kiểu dáng: Vỏ có 04 mảnh: 01 mảnh thân nhà có 06 cửa sổ bên và 01 cửa chiếu sáng nóc, 02 mảnh sau (hồi nhà), 01 mảnh trước (cửa vào). Vải may chân gấu (phần thân nhà bạt tiếp giáp đất) là vải may nhà bạt, được chống thấm hai mặt.
1.2. Kích thước:	
- Dài x rộng: (5.000 mm ± 50 mm) x (4.950 mm ± 50 mm);
- Chiều cao đỉnh nóc: 2.600 mm ± 50 mm;
- Chiều cao vách nhà: 1.750 mm ± 50 mm;
- Cửa ra vào: 
+ Kích thước (cao x rộng): (1.750 mm ± 50 mm) x (1.460 mm ± 50 mm);
+ Cửa ra vào có 02 cánh cửa, bảo đảm phủ kín kích thước cửa ra vào, mỗi cánh cửa được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt. 
- Cửa sổ:
+ Kích thước (cao x rộng): (400 mm ± 10 mm) x (500 mm ± 10 mm);
+ Cửa sổ có nắp che bảo đảm phủ kín kích thước cửa sổ, nắp che được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt. 
- Cửa chớp lấy ánh sáng trên mái:
+ Kích thước (dài x rộng): (280 mm ± 10 mm) x (250 mm ± 10 mm).
+ Cửa chớp lấy ánh sáng trên mái có nắp che bảo đảm phủ kín kích thước cửa chớp, nắp che được may bằng vải có cùng chất liệu, chỉ tiêu cơ lý, hóa lý, màu sắc với vải may nhà bạt. 
1.3. Quy cách khung và phụ kiện:
- Thanh kèo (thép ống): số lượng 08 chiếc, kích thước 2.182 mm (35; ð1,25);
- Thanh giằng (thép ống): số lượng 09 chiếc, kích thước 1.690 mm (28; ð1,25);
- Cột khung (thép ống): số lượng 08 chiếc, kích thước 1.760 mm (35; ð1,25);
- Cột cửa (thép ống): số lượng 02 chiếc, kích thước 1.799 mm (35; ð1,25);
- Xà ngang cửa (thép ống): số lượng 01 chiếc, kích thước: 1.460 mm (28;  ð1,25);
- Cọc thép căng dây néo (thép hình): số lượng 11 chiếc, kích thước 30 x 334 mm;
- Dây néo (polyeste hoặc Polypropylen): số lượng 11 chiếc, kích thước 3.000 mm (8 ÷ 10); cấu tạo dạng sợi cáp; có màu cùng màu của vỏ nhà bạt; có độ bền cao; dây néo không bị sờn; phải liền đoạn, không có mối nối;
- Néo căng dây (gỗ nhóm 3): số lượng 11 chiếc, kích thước (120 x 24 x 20) mm;
- Các thanh kèo, thanh giằng, cột khung, cột cửa, xà ngang cửa, cọc thép căng dây néo làm bằng thép có lớp sơn chống gỉ.
- Mỗi nhà bạt kèm theo 01 búa thép cán gỗ, có khối lượng tối thiểu 3 kg; cán búa thẳng, nhẵn, sơn phủ cùng màu với màu nhà bạt.
1.4. Các quy định khác:
- Chiều dài và chiều rộng nhà bạt là kích thước được đo từ tâm các cột khung của 04 góc nhà bạt.
- Kích thước chiều rộng cửa ra vào là khoảng cách đo từ tâm cột cửa hai bên.
- Kích thước cửa sổ là khoảng cách đo giữa hai mép trong của cửa.
- Kích thước cửa chớp là khoảng cách đo giữa hai mép trong của cửa.
- Chiều dài của thanh kèo, thanh giằng, cột khung, cột cửa và cọc thép căng dây néo bao gồm phần đầu cột, chân cột, đầu nối, đầu bịt của khung, phụ kiện.
- Đường kính, độ dày của cột khung, cột cửa, xà ngang cửa và cọc thép căng dây néo không bao gồm phần đầu cột, cọc.
- Cột khung, cột cửa, xà ngang cửa, thanh kèo, thanh giằng và cọc thép căng dây néo: là một đoạn liền.
- Số lượng, vật liệu, chiều dài, đường kính, độ dày của khung và phụ kiện phải đáp ứng các yêu cầu tại Mục 2 Chương V. Ðối với phần đầu cột, cọc; chân cột, cọc; đầu nối; bịt đầu của khung và phụ kiện nhà thầu được đề xuất về đường kính và độ dày cho phù hợp để bảo đảm nhà bạt được lắp dựng đáp ứng yêu cầu về kích thước, khối lượng và quy cách tại Mục 2 Chương V.
2. Khối lượng nhà bạt: 
Tổng khối lượng nhà bạt 127 kg ± 4 kg, trong đó:
- Khối lượng vỏ bạt: 43 kg ± 2 kg;
- Khối lượng khung và phụ kiện: 84 kg ± 2 kg.
3. Yêu cầu về vải may nhà bạt:
3.1. Yêu cầu ngoại quan: Lớp PVC màu xanh cỏ úa phải phủ kín toàn bộ bề mặt cần phủ của vải nền. Vải phải mềm mại, màu sắc đồng nhất. Mặt vải không được phép có các khuyết tật như phồng rộp, vết sọc, xước, nứt rạn, thủng lỗ hoặc tạp chất lạ hoặc bị dính làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Màu sắc, độ bóng, mờ của bề mặt sản phẩm phù hợp với mẫu sản phẩm chuẩn đã được thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. Bề mặt vải không bị nứt rạn, phồng rộp sau khi lão hóa ở nhiệt độ 700C trong thời gian 72h.
3.2. Yêu cầu hóa lý: Vải nền bằng chất liệu sợi bông hoặc sợi bông pha được tráng phủ hoặc phun keo PVC màu xanh cỏ úa. Mức giới hạn về hàm lượng Formaldehyt (đối với sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da) và mức giới hạn về hàm lượng các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo theo quy định tại Thông tư số 36/VBHN-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ Công thương ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN 01:2017/BCT).
3.3. Yêu cầu cơ lý: Vải may nhà bạt có khả năng chống thấm nước tốt. Các chỉ tiêu cơ lý của vải may bạt phù hợp theo quy định sau:
- Chất liệu vải: sợi bông hoặc bông pha.
- Mật độ sợi:
+ Dọc: không nhỏ hơn 220 sợi/10cm;
+ Ngang: không nhỏ hơn 120 sợi/10cm;
- Khối lượng: 450 g/m2 ± 10 g/m2.
- Độ dày: 0,45 mm ± 0,05 mm
- Độ bền kéo đứt:
+ Dọc: không nhỏ hơn 95 N/mm2;
+ Ngang: không nhỏ hơn 47 N/mm2.
- Độ giãn dài khi kéo đứt:
+ Dọc: 10% ÷ 25%.
+ Ngang: 20% ÷ 35%.
- Độ bền uốn gấp: dọc, ngang, bề mặt tráng phủ PVC không xuất hiện dạng phá hủy đầu tiên như vết rạn nứt, bong rộp…, số lần gấp không nhỏ hơn: 10.000.
- Độ bền kết dính: không tách được.
- Độ bền xé rách khi chọc thủng bằng dây thép:
+ Dọc: không nhỏ hơn 250 N/mm.
+ Ngang: không nhỏ hơn 250 N/mm.
- Độ kháng thấm nước dưới áp suất 700 mm H2O: không nhỏ hơn 60 min.
- Độ bền kéo đứt sau lão hóa nhiệt ở 700C trong 72 h:
+ Dọc: không nhỏ hơn 85 N/mm2.
+ Ngang: không nhỏ hơn 42 N/mm2.
- Độ bền kết dính sau lão hóa nhiệt ở 700C trong 72 h: không tách được.
- Độ kháng thấm nước sau lão hóa nhiệt ở 700C trong 72 h (dưới áp suất 700 mm H2O): không nhỏ hơn 60 min.
Phương pháp thử theo quy định của QCVN 09: 2010/BTC.
4. Kỹ thuật may liên kết vỏ nhà bạt: 
4.1. Máy giáp đè 03 đường nếp gấp từ 15mm đến 18mm, mép vải gấp vào trong, máy bằng chỉ Polyeste, mật độ đường chỉ may 3 mũi/cm và chống thấm nước cho các đường may bằng keo PVC. Tất cả các đường mũi bắt đầu và kết thúc đường may phải được may lại mũi 3 lần chồng khít nhau trên chiều dài từ 20mm đến 30mm.
4.2. Khuy cài: khuy nhựa Polyetylen, các lỗ khuyết bọc nhôm hoặc đồng.
4.3. Điểm chống cột: được gia cố bằng cách may thêm một tấm phủ bằng đúng loại vải may nhà bạt, bảo đảm tránh không cho nước chảy theo dọc cột xuống.
4.4. Về vải may chân gấu (phần thân nhà bạt tiếp giáp đất): là vải may nhà bạt; được chống thấm 2 mặt; có kích thước chiều rộng 250 mm.
Mục 3. Yêu cầu về kiểm tra hàng hóa khi nhập kho
Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực nhập nhà bạt cứu sinh loại 24,75m2 (nêu tại Mục 1 Chương này) thực hiện kiểm tra theo các nội dung như sau:
[bookmark: _Toc153462793][bookmark: _Toc153462929]1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:
1.1. Giấy tờ do đơn vị cung cấp hàng cung cấp:
Mỗi lô nhà bạt cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia phải có đủ các tài liệu liên quan xác định về chất lượng nhà bạt. Các hồ sơ này phải là bản chính hợp pháp và bảo đảm tính thống nhất.
a) Đối với nhà bạt cứu sinh sản xuất trong nước:
- Phiếu kiểm tra thử nghiệm chất lượng theo quy định tại điểm 4.2.1 QCVN 09: 2010/BTC.
- Phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất.
- Phiếu bảo hành chất lượng của nhà sản xuất, bao gồm: Các thông tin về thời hạn bảo hành, phạm vi bảo hành.
- Mỗi nhà bạt kèm theo một bản kê chi tiết các phụ kiện kèm theo và hướng dẫn cách lắp đặt, sử dụng (để trong bao bì đựng vỏ nhà bạt).
b) Đối với nhà bạt cứu sinh nhập khẩu:
- Phiếu kiểm tra thử nghiệm chất lượng theo quy định tại điểm 4.2.1 QCVN 09: 2010/BTC.
- Giấy xác nhận xuất xứ hàng hóa, xác định rõ nguồn gốc lô nhà bạt do phòng Thương mại và Công nghiệp nước sản xuất hoặc lắp ráp loại nhà bạt đó cung cấp.
- Phiếu kiểm tra chất lượng, biên bản thử điển hình lô nhà bạt và biên bản thử xuất xưởng từng loại nhà bạt của nhà chế tạo hoặc lắp ráp. Số lượng nhà bạt được tiến hành thử xuất xưởng do thỏa thuận giữa bên mua và nhà cung cấp.
- Bản kê chi tiết các phụ kiện kèm theo từng nhà bạt của nhà sản xuất.
- Phiếu bảo hành nhà bạt bao gồm: Các thông tin về quyền lợi, phạm vi và địa chỉ của đơn vị được ủy quyền cung cấp dịch vụ bảo hành có ở trong nước.
- Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng kèm theo từng nhà bạt. Ngoài tài liệu của nhà sản xuất, đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp thêm một bản dịch tiếng Việt.
1.2. Giấy tờ do Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực nhập nhà bạt phối hợp với đơn vị cung cấp hàng lập:
- Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;
- Biên bản kiểm tra ngoại quan của lô hàng;
- Biên bản lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng và biên bản bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm tra chất lượng;
- Phiếu kết quả kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý và các chỉ tiêu hóa lý vải may nhà bạt; Phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu chất liệu vải và độ kháng thấm nước vải may chân gấu nhà bạt.
- Biên bản giao nhận và các tài liệu kèm theo.
2. Kiểm tra sản phẩm khi giao nhận: 
Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực tiếp thực hiện các nội dung sau:
2.1. Kiểm tra số lượng: Kiểm tra số lượng nhà bạt trong mỗi lần giao cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực theo quy định của QCVN 09: 2010/BTC. Tổng số nhà bạt giao nhận đúng với số lượng trong hợp đồng đã ký.
2.2. Kiểm tra ngoại quan:
a) Đơn vị thực hiện kiểm tra ngoại quan: Chi cục DTNN khu vực nhập nhà bạt thực hiện lấy tối thiểu 5% số nhà bạt để kiểm tra ngoại quan; cụ thể như sau:

	STT
	Đơn vị thực hiện kiểm tra ngoại quan 
	Số lượng (bộ)
	Ghi chú

	1
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I:
ĐK15.KV1 (Kho Hoàng Ngô - xã Quốc Oai, TP.Hà Nội)
	10
	

	2
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II:
ĐK3.KV2 (Kho Dĩ An - phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh)
	10
	

	3
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III:
ĐK23.KV3 (Kho Quỳnh Hải (cũ) - Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên)
	10
	

	4
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV:
ĐK15.KV4 (Kho Phúc Trìu - xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên)
	8
	

	5
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:
ĐK18.KV6 (Kho Việt Yên - phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh)
	3
	

	6
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII:
ĐK14.KV7 (Kho Rịa - Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình)
	10
	

	7
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII:
	10
	

	7.1
	ĐK3.KV8 (Kho Nghi Lộc - xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
	5
	

	7.2
	ĐK8.KV8 (Kho Cẩm Thạch - xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh)
	5
	

	8
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX:
ĐK7.KV9 (Kho Hương Thủy - phường Phú Bài, TP Huế)
	10
	

	9
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X:
ĐK4.KV10 (Kho Hòa Khương - xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng)
	10
	

	10
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI:
	11
	

	10.1
	ĐK4.KV11 (Kho Bình Nghi - xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai)
	3
	

	10.2
	ĐK6.KV11 (Kho Quy Nhơn - Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai)
	8
	

	11
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII:
ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa - xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)
	10
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b) Kiểm tra nhà bạt:
b1) Kiểm tra nhãn nhà bạt: được ghi một cách rõ ràng, bền chắc trên bao bì.
- Nhãn của nhà bạt sản xuất trong nước tối thiểu phải bao gồm:
+ Tên sản phẩm;
+ Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất;
+ Loại nhà bạt ... m2;
+ Tháng, năm sản xuất (hoặc seri)
- Nhãn của nhà bạt nhập khẩu tối thiểu phải bao gồm:
+ Tên sản phẩm và xuất xứ hàng hóa;
+ Tên, địa chỉ của nhà nhập khẩu và phân phối;
+ Loại nhà bạt ... m2;
+ Tháng, năm sản xuất (hoặc seri)
b2) Kiểm tra vỏ nhà bạt: 
Vải may vỏ nhà bạt không có khuyết tật, kỹ thuật may theo quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn QCVN 09: 2010/BTC. 
Khi kiểm tra phần vỏ nhà bạt, nếu phát hiện có ít nhất một vỏ nhà bạt sai quy định, nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp có trách nhiệm thay thế vỏ nhà bạt khác đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra thêm 5% số vỏ nhà bạt tiếp theo. Nếu sau hai lần liên tiếp kiểm tra thêm đều có ít nhất một vỏ nhà bạt sai quy định; đơn vị nhập hàng lập biên bản hủy kết quả kiểm tra, yêu cầu nhà cung cấp kiểm tra lại 100% số lượng vỏ nhà bạt đến khi xác định chất lượng đạt yêu cầu sẽ báo đơn vị nhập hàng để nghiệm thu lại.
b3) Kiểm tra tính đồng bộ của mỗi nhà bạt: Kiểm tra tính đầy đủ của các cột khung, vì kèo, các cuộn dây... của mỗi bộ nhà bạt. 
Các cột khung, vì kèo yêu cầu không bị cong vênh, bong sơn.
Các phụ kiện: cọc ghim thẳng, đầu nhọn. Mỗi nhà bạt kèm theo 01 búa thép cán gỗ, có khối lượng tối thiểu 3kg; cán búa thẳng, nhẵn, sơn phủ cùng màu với màu nhà bạt. Các cuộn dây chằng đảm bảo độ dài, không bị rối.
b4) Kiểm tra bao gói, bao bì: 
- Vỏ nhà bạt được gấp gọn, mặt cốt vải ra phía ngoài, mặt phun keo PVC gấp phía trong, có dây dù buộc theo hình chữ thập. Vỏ nhà bạt được đựng trong bao bì làm bằng vải bạt loại dày và có độ bền tốt, có dạng hình hộp chữ nhật, bên ngoài có quai khiêng ở hai đầu, có dây đai khóa rút.
- Các cấu kiện được bó lại từng bó bằng dây thép mạ có lót chống bong sơn. Dây néo được bó gọn và đóng gói trong túi bao nhựa PolyPropylen.
c) Kiểm tra lắp dựng: 
- Nội dung kiểm tra lắp dựng: Kiểm tra độ căng phẳng và các kích thước cơ bản theo thiết kế.
-  Đơn vị thực hiện lắp dựng: Chi cục DTNN khu vực nhập nhà bạt thực hiện lấy tối thiểu 2% số nhà bạt để lắp thử; cụ thể như sau:

	STT
	Đơn vị thực hiện lắp dựng 
	Số lượng (bộ)

	1
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I:
ĐK15.KV1 (Kho Hoàng Ngô - xã Quốc Oai, TP.Hà Nội)
	4

	2
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II:
ĐK3.KV2 (Kho Dĩ An - phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh)
	4

	3
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III:
ĐK23.KV3 (Kho Quỳnh Hải (cũ) - Xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên)
	4

	4
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV:
ĐK15.KV4 (Kho Phúc Trìu - xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên)
	3

	5
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:
ĐK18.KV6 (Kho Việt Yên - phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh)
	1

	6
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII:
ĐK14.KV7 (Kho Rịa - Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình)
	4

	7
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII:
	4

	7.1
	ĐK3.KV8 (Kho Nghi Lộc - xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
	2

	7.2
	ĐK8.KV8 (Kho Cẩm Thạch - xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh)
	2

	8
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX:
ĐK7.KV9 (Kho Hương Thủy - phường Phú Bài, TP Huế)
	4

	9
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X:
ĐK4.KV10 (Kho Hòa Khương - xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng)
	4

	10
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI:
	4

	10.1
	ĐK4.KV11 (Kho Bình Nghi - xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai)
	1

	10.2
	ĐK6.KV11 (Kho Quy Nhơn - Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai)
	3

	11
	Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII:
ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa - xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa)
	4
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2.3. Kiểm tra chất lượng nhà bạt tại cơ quan chuyên môn
a) Tổ chức kiểm tra, thử nghiệm: Phòng thử nghiệm được công nhận (VILAS). Trong trường hợp có chỉ tiêu cần kiểm tra mà không có Phòng thử nghiệm được công nhận Phòng thử nghiệm VILAS đáp ứng thì do một trong các Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra.
b) Lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cơ lý của vải may nhà bạt; kiểm tra chất liệu vải và độ kháng thấm nước của vải may chân gấu nhà bạt.
[bookmark: _Hlk211247012]Tại mỗi Điểm kho dự trữ nhập nhà bạt, sau khi kiểm tra ngoại quan nhà bạt đạt yêu cầu, Chi cục DTNN khu vực thực hiện lấy 01 vỏ nhà bạt các mẫu như sau: 01 mẫu vải may nhà bạt tối thiểu 2 m2; 01 mẫu vải may chân gấu nhà bạt có kích thước chiều dài 120 cm, chiều rộng 25 cm để kiểm tra tại cơ quan chuyên môn.
c) Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra các chỉ tiêu hóa lý, cơ lý của vải may nhà bạt. Kết quả kiểm tra đáp ứng các chỉ tiêu hóa lý, cơ lý quy định tại điểm 3.2 và 3.3 Mục 2 Chương này.
- Kiểm tra chất liệu vải, độ kháng thấm nước dưới áp suất 700 mm H2O của vải may chân gấu nhà bạt. Kết quả kiểm tra chất liệu vải giống với chất liệu vải may nhà bạt, độ kháng thấm nước dưới áp suất 700 mm H2O đáp ứng quy định tại điểm 3.3 Mục 2 Chương này. 
d) Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, nhà thầu may hoàn chỉnh nhà bạt theo đúng quy định để các Chi Cục DTNN khu vực nhập hàng theo số lượng đã được quy định trong HSMT. 
e) Trường hợp trong số mẫu lấy đi kiểm tra có chỉ tiêu không đạt yêu cầu thì đơn vị dự trữ quốc gia lập biên bản không chấp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế lô hàng khác để thực hiện kiểm tra lại theo quy định.
f) Tại thời điểm giao hàng, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 5 m2 vải may nhà bạt đáp ứng yêu cầu tại khoản 3 mục 2 Chương này; vải may chân gấu là vải may nhà bạt được chống thấm hai mặt có kích thước chiều dài 150 cm, chiều rộng 40 cm cho mỗi Điểm kho dự trữ nhập nhà bạt khi nhập hàng để các Chi Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện may bù các mẫu vải bạt được lấy mẫu đi kiểm tra chất lượng trong thời gian bảo hành theo quy định.
g) Mọi chi phí phát sinh trong quá trình lấy mẫu, kiểm tra và may hoàn chỉnh nhà bạt do nhà thầu chịu.
Mục 4. Yêu cầu về bảo hành:
Nhà thầu phải nộp bảo đảm bảo hành dưới hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành với giá trị tương ứng 5% giá trị hợp đồng. 
Thời gian có hiệu lực của bảo đảm bảo hành bằng thời gian bảo hành cộng thêm 30 ngày (không kèm điều kiện ràng buộc).
4.1. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 24 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với nhà bạt nhập kho dự trữ quốc gia.
4.2. Phát hiện lỗi hư hỏng, khuyết tật: Trong thời gian bảo hành nếu các Chi cục DTNN khu vực kiểm tra phát hiện nhà bạt có những lỗi hư hỏng, khuyết tật, không đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật quy định, nhà thầu phải tiến hành khắc phục, thay thế.
4.3. Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng lấy ngẫu nhiên 1% vỏ nhà bạt nhưng không ít hơn một chiếc trong lô hàng để thử các chỉ tiêu cơ lý của vải may nhà bạt theo quy định của QCVN 09: 2010/BTC; nếu các chỉ tiêu cơ lý lớn hơn hoặc bằng 85% so với ban đầu là đạt yêu cầu, nếu không đạt thì nhà thầu có trách nhiệm thay thế vỏ nhà bạt mới đảm bảo chất lượng. Việc kiểm tra lô vỏ nhà bạt thay thế (trong trường hợp vỏ nhà bạt không bảo đảm chất lượng khi kiểm tra trước khi hết hạn bảo hành) thực hiện như khi kiểm tra nhà bạt nhập kho. Thời gian bảo hành đối với lô vỏ nhà bạt thay thế tối thiểu 24 tháng kể từ ngày lô hàng thay thế được nhập kho dự trữ quốc gia.
Mục 5. Yêu cầu về vận chuyển:
 Hàng được giao một lần đủ số lượng, giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ của các Chi cục DTNN khu vực nơi nhận hàng.
Trước khi xếp hàng lên xe hoặc đưa hàng xuống kê xếp vào kho phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ hướng dẫn cho người lao động, đảm bảo an toàn lao động, an toàn hàng hóa.
Phương tiện vận chuyển phải có thùng chứa hàng, che mưa, che nắng và sạch sẽ. Trong khi vận chuyển phải chằng buộc cẩn thận; không vận chuyển chung với hóa chất và các chất gây ảnh hưởng đến chất lượng nhà bạt.
Trong quá trình vận chuyển hàng hóa phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định, đảm bảo an toàn hàng hóa.
[bookmark: _Toc153462798][bookmark: _Toc153462934]Mục 6. Bản vẽ
E-HSMT không có bản vẽ.
Mục 7. Yêu cầu khác
7.1. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ như sau:
- Cung cấp phụ kiện thay thế, dụng cụ chuyên dụng, cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các lỗi kỹ thuật của nhà bạt trong thời gian bảo hành.
- Hướng dẫn các đơn vị dự trữ quốc gia lắp dựng nhà bạt trong quá trình giao nhận và trong quá trình bảo quản.
- Hỗ trợ, tư vấn sửa chữa, khắc phục các lỗi kỹ thuật của nhà bạt trong quá trình bảo quản (sau thời gian hết hạn bảo hành).
- Thực hiện nghĩa vụ bảo hành nhà bạt không đảm bảo chất lượng trong trường hợp các Chi cục DTNN khu vực kiểm tra nhà bạt trước thời gian hết hạn bảo hành không đạt yêu cầu.
7.2. Toàn bộ chi phí phát sinh để thực hiện các nghĩa vụ nêu tại Khoản 7.1 Mục này do nhà thầu chịu.

